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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 

 

Mã học phần: DNN0171 

Tên học phần: TIẾNG ANH VĂN PHÒNG 

Mã nhóm lớp học phần: DNN0171_01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 

Thời gian làm bài (phút/ngày): tuần 12, 01.12.2023 – 03.12.2023 

Hình thức thi: Dự án 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- Upload một file bài làm bao gồm tất cả nội dung yêu cầu dưới dạng PDF để giữ được định 

dạng và format lên CTE. 

- Mỗi nhóm cử một sinh viên đại diện nộp bài 

 

Đề bài: 

 

In group, create and compile a portfolio of at least 5 written business documents (emails, 

letters, minutes, reports, business plans, etc.) based on a topic of choice. The written 

documents should reflect the business skills and techniques learnt throughou t the course, and 

should also make good use of relevant vocabulary.  

Below are the topics for your Group Portfolio. There should be 1 unifying topic  throughout 

the Group Portfolio. The topic also needs to match that of your mid-term video. 

 

1. Proposing a new product line  

2. Designing packaging for a product line  

3. Planning an advertising campaign for a product  

4. Advertising a company  

5. Planning a kick-off event for a new product 

6. Organise a convention for new clients 

7. Seek funding for a construction project 

8. Subcontracting a part of a construction project  
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9. Supplying materials for a construction project  

10. Pitch a new investment plan to the Board of Director  

Hướng dẫn sinh viên trình bày: GV. Trần Thị Bích Trâm, GV. Nguyễn Ngọc Nguyên, GV. 

Nguyễn Hoàng Phan, GV. Vũ Mạnh Quyền 

 

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM VÀ THANG ĐIỂM (RUBRIC) 

 

Tiêu 

chí 

Trọng 

số 

(%) 

Tốt 

Từ 8 – 10 đ 

Khá 

Từ 6 – dưới 8 đ 

Trung bình 

Từ 4 – dưới 6 

đ 

Kém 

dưới 4 đ 

Mức 

độ 

hoàn 

thành 

40% 

- Hoàn thành và 

đáp ứng đầy đủ 

các thể loại văn 

bản được yêu 

cầu 

- Hoàn thành và 

đáp ứng 2/3 các 

thể loại văn bản 

được yêu cầu 

- Chỉ đáp ứng 

1/2 các thể 

loại văn bản 

được yêu cầu 

- Các văn bản 

cung cấp không 

đáp ứng yêu cầu  

Nội 

dung 
30% 

- Tất cả các văn 

bản đều có liên 

quan đến chủ đề 

đã chọn 

- Nội dung 

thống nhất giữa 

các văn bản 

 

- Chỉ một vài chi 

tiết không liên 

quan đến chủ đề 

đã chọn 

- Nội dung có 

tính thống nhất 

nhưng chưa cao 

 

- Một số văn 

bản không 

liên quan đến 

chủ đề đã 

chọn 

- Nội dung 

của các văn 

bản không có 

sự thống nhất 

- Phần nội dung 

ít/ không liên 

quan đến chủ đề 

đã chọn 

Ngữ 

pháp 
15% 

- Sử dụng chính 

xác và linh hoạt 

cấu trúc đơn 

giản và phức 

tạp  

- Hầu như 

không có lỗi về 

ngữ pháp 

- Sử dụng chính 

xác câu đơn  

- Có sử dụng cấu 

trúc phức tạp 

những vẫn còn 

sai  

- Mắc một số lỗi 

về ngữ pháp 

nhưng không ảnh 

hưởng đến việc 

truyền đạt ý 

- Sử dụng đa 

phần là cấu 

trúc đơn giản.  

- Có sử dụng 

cấu trúc phức 

tạp, nhưng 

mắc nhiều lỗi 

về ngữ pháp  

- Chỉ sử dụng 

cấu trúc đơn 

giản và hầu như 

các câu đều có 

lỗi về ngữ pháp  

Từ 

vựng 
15% 

- Lượng từ 

vựng đa dạng, 

phù hợp với chủ 

đề bài viết  

- Hầu như 

không mắc lỗi 

về chính tả  

- Lượng từ vựng 

vừa đủ để diễn 

đạt ý.  

- Một số từ không 

phù hợp và vẫn 

có lỗi về chính tả   

- Lượng từ 

vựng cơ bản 

nhưng diễn 

đạt được ý. 

- Một số từ 

không phù 

hợp hoặc lặp 

từ quá nhiều 

- Mắc nhiều 

lỗi chính tả  

- Chỉ sử dụng 

một số từ cơ 

bản hoặc không 

phù hợp với chủ 

đề bài viết  

- Lỗi chính tả 

quá nhiều ảnh 

hưởng đến việc 

truyền đạt ý  
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Ngày biên soạn:05.09.2023 

Giảng viên biên soạn đề thi: GV. Trần Thị Bích Trâm, GV. Nguyễn Ngọc Nguyên, GV. 

Nguyễn Hoàng Phan, GV. Vũ Mạnh Quyền 

 

Ngày kiểm duyệt:20/10/2023 

Trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Nguyễn Hải Long  

  


